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QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ: THỐNG NHẤT, ĐỨC BỔN, LỘC NINH VÀ BAN QUẢN LÝ RỪNG KINH TẾ SUỐI NHUNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2003/QĐ-UB ngày 31/03/2003 
của UBND tỉnh)

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1: Ban quản lý rừng phòng hộ: Thống Nhất, Đức Bổn, Lộc Ninh và Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung (duới đây gọi tắt là Ban Quản lý rừng) là đơn vị sự nghiệp có thu. Ban chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện về tổ chức, nhân sự, kinh phí hoạt động và tiền lương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo lĩnh vực ngành, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và điều hành các dự án thực hiện tại các Ban Quản lý rừng theo phân cấp của UBND tỉnh.

Ban Quản lý rừng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Kinh phí hoạt động và tiền lương của cán bộ, nhân viên do Ban Quản lý rừng dự toán được cơ quan tài chính huyện cấp phát theo quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh.

Điều 2: Ban Quản lý rừng có chức năng quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng, trồng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ. Đối với diện tích rừng sản xuất và đất lâm nghiệp xen kẽ với rừng phòng hộ cũng giao cho Ban Quản lý trồng, bảo vệ, chăm sóc, khai thác tạo nguồn thu cho ngân sách trên diện tích lâm phân đã được UBND tỉnh giao.

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 3: Ban Quản lý rừng có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Chịu tráchnhiệm trước Nhà nước, trước pháp luật về việc quản lý, bảo vệ, sử dụng đất rừng và rừng phòng hộ theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào các dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng phòng hộ, rừng kinh tế do cấp có thẩm quyền phê duyệt. ban Quản lý rừng xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

3. Tiếp nhận vốn đầu tư của Nhà nước, phối hợp với UBND xã và các cơ quan có liên quan ở địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ; quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hành.

4. Được tổ chức sản xuất kinh doanh trên đất rừng sản xuất xen kẽ trong khu rừng phòng hộ theo Quy chế quản lý rừng sản xuất và kết hợp kinh doanh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, cây ăn trái, du lịch sinh thái, tận thu lâm sản, khai thác, sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật và khi được UBND tỉnh giao.

5. Chủ trì và phối hợp với UBND các xã, Hạt kiểm lâm huyện và các cơ quan có liên quan xây dựng các kế hoạch, phương án định canh định cư, phòng chống cháy, chống phá rừng làm rẫy, trộm cắp lâm sản và triển khai thực hiện tốt các phương án trên.

6. Được quyền kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên phạm vi lâm phần được giao quản lý về bảo vệ và phát triển rừng. khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc vi phạm pháp luật về quản lý rừng và đất rừng thì có quyền đình chỉ, lập biên bản tạm giữ tang vật và chuyển ngay cho cơ quan có chức năng giải quyết.

7. Được quyền đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng có liên quan, các tổ chức, cá nhân trú đóng trên địa bàn để huy động nhân lực, phương tiện cần thiết để chữa cháy, cứu nạn, diệt trừ sâu bệnh hại rửng, ngăn chặn khẩn cấp các hành vi làm tổn hại đến tài nguyên rừng và đất rừng.

8. Được bố trí tiểu khu trưởng để quản lý rừng theo tiểu khu, tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo quy định của Nhà nước.

9. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng.

10. Quản lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất và quản lý cán bộ, nhân viên trong cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước.

11. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ theo yêu cầu đột xuất về tình hình quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng và phát triển rừng cho UBND huyện và Sổ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 4: Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo ban:

Ban Quản lý rừng có 01 Trưởng ban và 01 Phó trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban. Chức vụ Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm,  chức vụ Phó trưởng ban do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh giao cho Trưởng Ban Tổ chức chính quyền chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề xuất với UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại nhân sự Trưởng Ban Quản lý rừng (việc bổ nhiệm lại áp dụng cho cả 8 Ban Quản lý rừng). Trường hợp Trưởng Ban Quản lý rừng vi phạm pháp luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì Chủ tịch UBND huyện có văn bản đề xuất UBND tỉnh về hình thức xử lý và đề nghị người thay thế.

Chủ tịch UBND huyện là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về mọi mặt hoạt động của Ban quản lý rừng trên địa bàn huyện quản lý.

2. Cơ cấu bộ máy gồm:

· Tổ Hành chính – Tổng hợp.

· Tổ Kỹ thuật – Quản lý bảo vệ rừng.

Điều 5: Chế độ làm việc

1. Trưởng Ban quản lý rừng là người chịu trách nhiệm cao nhất trước UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị (kể cả khi tài nguyên rừng và đất rừng bị xâm hại). Phó trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban được Trưởng ban phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác. Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, đồng thời cùng Trưởng ban liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về phần việc được phân công phụ trách.

2. Mỗi Tổ có 01 Tổ trưởng và 01 Tổ phó. Các chức danh này do Trưởng ban Quản lý rừng tiến cử. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của mỗi Tổ do Trưởng ban quy định. Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về toàn bộ công việc của Tổ.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp làm việc của Ban Quản lý rừng với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện và chính quyền xã trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6: Ban Quản lý rừng có các mối quan hệ như sau:

1. Đối với UBND huyện:

Ban Quản lý rừng chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện về tổ chức, nhân sự, kinh phí hoạt động và tiền lương. Trưởng Ban Quản lý rừng có trách nhiệm báo cáo các mặt công tác về quản lý, bảo vệ rừng và phát triển vốn rừng trên địa bàn lâm phần được giao cho UBND huyện theo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.

2. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Ban Quản lý rừng chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường xuyên quan hệ với các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của Sở để được hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển vốn rừng. Trưởng Ban Quản lý rừng có tráchnhiệm báo cáo tiến độ thực hiện các dự án được giao theo định kỳ và theo yêu cầu độtxuất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7: Bản Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định này do Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh (trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của Chủ tịch UBND huyện) đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.


Bản Quy định này thay thế cho bản Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-UB ngày 31/10/2000 của UBND tỉnh.

Những văn bản trước đây áp dụng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ: Thống Nhất, Đức Bổn, Lộc Ninh và Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung trái với quy định này đều bãi bỏ.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY PHONG

DIỆN TÍCH TỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA 04 BAN QUẢN LÝ RỪNG

PHÂN CẤP VỀ UBND HUYỆN QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh)

	STT
	Trạng thái rừng
	Ban quản lý RPH Lộc Ninh
	Ban quản lý RPH Đức Bổn
	Ban quản lý RPH Suối Nhung
	Ban quản lý RPH Thống Nhất
	Ghi chú

	*
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	21.184,00
	21.059,00
	13.510,00
	12.556,00
	

	1.
	Đất có rừng
	13.507,9
	1.047,8
	3.421,0
	4.184,0
	

	
	- Rừng tự nhiên
	12.884,5
	361,3
	3.328,0
	3.802,0
	

	
	- Rừng trồng
	623,4
	686,5
	93,0
	382,0
	

	2.
	Đất trồng (IA, IB, IC)
	3.796,3
	568,0
	261,0
	65,0
	

	3.
	Đất không có rừng
	3.879,8
	19.443,2
	9.828,0
	8.307,0
	

	
	- Đã giao khoán
	503,3
	1.979,2
	180,0
	686,0
	

	
	- Đất có quyết định thu hồi giao cho địa phương, các đơn vị khác quản lý
	
	1.458,0
	4.579,0
	2.441,0
	

	
	- Đất xâm canh
	1.201,5
	15.898,0
	5.015,0
	4.898,0
	

	
	- Đất rẫy
	1.151,0
	
	
	
	

	
	- Đường sá, sông suối, VN...
	1.024,0
	108,0
	54,0
	282,0
	


